
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00136925
Nguyễn Lâm 
Tùng

12/06/1993 001093042314 Kỹ sư Kỹ thuật Đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng III

2 HTV-00136926
Đỗ Nguyễn Duy 
Hưng

12/01/1994 001094010519 Kỹ sư Kỹ thuật Đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng III

3 HTV-00120087 Nguyễn Văn Đại 12/08/1994 038094039255 Kỹ sư Đô thị
Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 
nước – thoát nước

II

4 HTV-00151150
Nguyễn Vũ Tùng 
Linh

08/09/1993 001093003156 Kỹ sư Kỹ thuật môi trường
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát 
nước

II

5 HTV-00097175 Ngô Ngọc Anh 23/05/1975 001075007285
Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa – Bản 
đồ

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

6 HTV-00160655 Nguyễn Thị Uyên 01/03/1993 001193020509
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 
nước – thoát nước

II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật xử 
lý chất thải rắn

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ II

10 HTV-00013161 Trần Hải Đăng 08/10/1976 036076023163
Kỹ sư Kỹ thuật Viễn thông 
ngành Vô tuyến điện & 
Thông tin liên lạc

Định giá xây dựng II

Định giá xây dựng II

Khảo sát địa hình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế cơ - điện công trình II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

14 HTV-00011914 Lê Quang 09/02/1978 001078013685
Kỹ sư Thiết bị điện-điện tử, 
Ngành Chế tạo máy điện và 
thiết bị điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 
thông

II

16 HTV-00009501 Đặng Xuân An 01/01/1973 001073021740 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

17 HTV-00160659 Phạm Minh Tuấn 12/02/1995 022095012779 Kỹ sư Kỹ thuật Mỏ
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

19 HTV-00160660 Vũ Thị Ánh 28/04/1996 034196003244
Kiến trúc sư – Quy hoạch 
vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

20 HTV-00160661
Nguyễn Thị 
Thanh Hương

18/05/1993 013033661
Kiến trúc sư – Quy hoạch 
vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

21 HTV-00160662 Đào Anh Phương 13/08/1995 001095000756 Kiến trúc sư – Kiến trúc Thiết kế quy hoạch xây dựng III

22 HTV-00127059
Nguyễn Khắc 
Chung

27/07/1989 001089009394
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

HTV-00013162

HTV-00121033

HTV-00121034

HTV-00009487

HTV-00024761

001078024688

0331780107749

019066000442 Kỹ sư kinh tế xây dựng

18
Nguyễn Huy 
Hùng

08/10/1985 034085009487 Kỹ sư Tuyển khoáng

30/11/196615 Hạ Bá An

Kỹ sư Điện ngành Điện công 
nghiệp

13 Nguyễn Hà Lâm 21/12/1982 079082012095 Kỹ sư cơ – điện tử

28/12/197812 Lý Thùy Dương

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 15/2022

(Kèm theo Quyết định số 74/2022/QĐ-VECAS ngày 29 tháng 12 năm 2022)

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
môi trường

08226495220/10/1994Trần Kiều Mai7

Kỹ sư Khai thác mỏ

11 Lê Bảo Tâm 06/05/1980 084080001347
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

17/12/1978

8

9
Nguyễn Khánh 
Hà

Kỹ sư Khai thác mỏ00108003768318/08/1980
Nguyễn Đăng 
Tâm

HTV-00160656

HTV-00160657

HTV-00160658



STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

23 HTV-00069139 Phạm Văn Ngọ 30/07/1990 036090028595
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

24 HTV-00160663
Nguyễn Văn 
Thuận

20/03/1991 056091013111
Cao đẳng nghề Điện công 
nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

25 HTV-00160664 Đoàn Nhật Tân 19/09/1991 056091001329
Cao đẳng nghề Điện tử công 
nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

26 HTV-00160665 Đào Tấn Thành 20/02/1991 054091001688
Cao đẳng Công nghệ Kỹ 
thuật nhiệt-lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

27 HTV-00160666
Nguyễn Văn 
Phường

20/05/1987 051087016151
Cao đẳng Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

28 HTV-00135932
Nguyễn Đức 
Khỏe

08/11/1993 197307988
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Thiết kế cấp - thoát nước công trình III

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 
nước – thoát nước

III

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Thiết kế cấp - thoát nước công trình III

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 
nước – thoát nước

III

32 HTV-00160669 Đinh Tiến Minh 22/12/1984 001084028134 Kiến trúc sư Quy hoạch đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng II

33 HTV-00160670
Phạm Minh 
Nghĩa

10/03/1981 001081021893 Kiến trúc sư quy hoạch đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng III

34 HTV-00160671 Trần Văn Đông 22/03/1986 031086005723 Kiến trúc sư quy hoạch đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình III

36 HTV-00031132
Nguyễn Văn 
Chính

13/03/1980 022080005946 Kỹ sư Hệ thống điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

37 HTV-00031128 Đinh Thế Hiền 11/02/1981 022081001364
Kỹ sư Kỹ thuật năng lượng 
điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

38 HTV-00092412
Vương Thành 
Hưng

21/02/1982 022082006937
Kỹ sư Điện khí hóa XN Mỏ 
và DK

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình III

40 HTV-00160674
Nguyễn Triệu 
Dõng

16/11/1974 049074002099
Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt & Máy 
lạnh

Thiết kế cơ - điện công trình II

41 HTV-00160675 Vũ Văn Hơn 19/01/1973 026073012472 Kỹ sư Điện kỹ thuật Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

Thiết kế cơ - điện công trình II

43 HTV-00160677 Hà Tất Thành 20/11/1977 048077005575 Kỹ sư Hóa dầu Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

44 HTV-00160678 Nguyễn Chỉ Vinh 24/01/1994 183969517
Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 
Xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

45 HTV-00160679 Hoàng Văn Thịnh 15/06/1995 261452861 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

46 HTV-00160680 Nguyễn Văn Đạt 29/09/1991 036091006556 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt lạnh Thiết kế cơ - điện công trình II

47 HTV-00160681
Nguyễn Đăng 
Mạnh Tường

09/05/1995 C6696453
Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 
Xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II

HTV-00160673

HTV-00160676

HTV-00092873

HTV-00160667

HTV-00160668

HTV-00160672

013518333

048078006174

034087019246

30
Nguyễn Thị 
Thanh Hằng

25/11/1995 001195012136 Kỹ sư Cấp thoát nước

31 Nguyễn Thị Thảo 06/01/1996 031196004243
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
Môi trường

39 Phạm Văn Sang 01/05/1987

Kỹ sư Điện kỹ thuật42 Phan Đức Tấn

Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
Công nghiệp

35
Hoàng Tuấn 
Cường

22/09/1983 010083000053 Kỹ sư Điều khiển tự động

22/10/198929
Cù Thị Thu 
Phương

Cử nhân Quản trị kinh doanh 
và Trung cấp Điện công 
nghiệp & Dân dụng

03/06/1978



STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - 
hầm

II

Khảo sát địa hình III

49 HTV-00160683
Trần Hữu Anh 
Tuấn

14/03/1974 025051499 Kiến trúc sư ngành Kiến trúc Thiết kế quy hoạch xây dựng II

50 HTV-00013546
Nguyễn Thanh 
Duy

16/04/1978 060078008231
Kiến trúc sư ngành Kiến trúc 
công trình

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

51 HTV-00160684
Phan Trung 
Nghĩa

08/10/1981 060081012436
Kiến trúc sư ngành Quy 
hoạch đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

52 HTV-00160685
Phạm Hoàng 
Sinh

10/01/1997 049097011713
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục 
vụ NN&PTNT (thủy lợi, đê điều)

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

54 HTV-00108607 Phan Xuân Dũng 13/12/1994 371728698
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

55 HTV-00080397
Phạm Nhật 
Hoàng

20/02/1988 031984311 Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

58 HTV-00013230
Nguyễn Phan 
Thái

05/11/1987 079087009863 Cao đẳng Công nghệ mạng Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

60 HTV-00013229 Ngô Minh Tuấn 13/06/1982 050422564
Cao đẳng nghề Điện công 
nghiệp

Thiết kế cơ - điện công trình III

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

Định giá xây dựng II

62 HTV-00013749 Nguyễn Văn Sơn 20/02/1990 038090013671
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

64 HTV-00010526 Bùi Quang Triệu 23/10/1981 051081000393
Kỹ sư Thủy lợi – ngành Thủy 
nông – Cải tạo đất

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục 
vụ NN&PTNT (thủy lợi, đê điều)

II

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

HTV-00160682

HTV-00013473

HTV-00151216

HTV-00160686

HTV-00013221

HTV-00013747

HTV-00013759

272473704

052077021950

211878939

044083001190

28/02/1987

02/09/1983

59
Trương Minh 
Lâm Ngự

Kỹ sư Xây dựng ngành Kỹ 
thuật hạ tầng đô thị

63
Nguyễn Văn 
Dũng

18/08/1966 044066001780
Kỹ sư ngành Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

61
Thái Thị Xuân 
Giang

HTV-00160687

Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi - 
Thủy điện

28/01/1977

Kỹ sư Kỹ thuật công trình65
Nguyễn Cảnh 
Toàn

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng (dân 
dụng, công nghiệp)

57 Thái Hoàng Long 12/08/1996 040096023850
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

23/02/199556 Trịnh Thanh Thọ

53 Huỳnh Văn Đạt 08/08/1958 225467493 Kỹ sư Thủy lợi

48 Ngô Quang Thái 14/04/1975 220961903 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường



STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

66 HTV-00160688 Trần Đức Thành 30/09/1997 036097003207
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
thủy

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

III

67 HTV-00160689 Võ Văn Trình 04/07/1996 042096003207
Kỹ sư Xây dựng công trình 
giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

68 HTV-00160690
Hoàng Minh 
Dũng

03/04/1950 056050002489
Kỹ sư Thủy lợi ngành Thủy 
công

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

69 HTV-00112805
Nguyễn Ngọc 
Luân

20/01/1991 051091009804
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

70 HTV-00160691 Mai Thanh Vũ 17/06/1975 037075011152 Kỹ sư cơ khí Thiết kế cơ - điện công trình II

71 HTV-00075241 Phạm Hoàng An 14/01/1982 250587086 Kỹ sư Xây dựng cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

72 HTV-00160692 Đoàn Minh Tuấn 11/03/1991 064091011410
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

73 HTV-00160693 Lê Huy Bằng 02/02/1991 036091004930
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

74 HTV-00160694 Đặng Phú Đức 09/07/1982 092082003237 Kỹ sư Công trình nông thôn
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

75 HTV-00160695 Phạm Kỳ 12/03/1988 044088003713
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
điện – Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

76 HTV-00160696 Phạm Minh Hạnh 29/08/1992 051092005423
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

77 HTV-00160697
Phan Xuân 
Cường

25/10/1981 194098418 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

78 HTV-00160698
Nguyễn Sỹ 
Chuân

11/01/1979 025176883
Kỹ sư Xây dựng dân dụng & 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

79 HTV-00160699
Nguyễn Anh 
Tuấn

15/12/1983 212135605 Kỹ sư Xây dựng cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

80 HTV-00160700 Nguyễn Danh An 29/10/1994 042094011525
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

81 HTV-00160701 Trần Sỹ Đức 16/04/1991 183725438
Kiến trúc sư Quy hoạch vùng 
và đô thị

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

82 HTV-00160702
Trương Thanh 
Tân

28/02/1991 052091000248
Cử nhân Sư phạm Kỹ thuật 
công nghiệp (Chuyên ngành 
Sư phạm Kỹ thuật điện)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

83 HTV-00160703
Thái Trần Thiên 
Tường

26/06/1992 264356941 Kỹ sư Điện công nghiệp Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

Khảo sát địa hình III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 
thông

III

87 HTV-00160706 Nguyễn Hữu Chí 02/01/1995 054095001001
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
Điện, Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

88 HTV-00137926
Lâm Đặng 
Thành Nhân

24/07/1984 052084000144
Kỹ sư Xây dựng dân dụng & 
công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

89 HTV-00160707
Hoàng Như 
Thành

11/03/1994 191831022 Kỹ sư Kỹ thuật Điện, Điện tử Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

241306393
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

84 Trần Ngọc Tâm 15/07/1974 087074000263
Kỹ sư Xây dựng cầu đường 
bộ - Hệ bằng 2

05/08/199486 Lê Anh Đức

85
Nguyễn Anh 
Minh

28/09/1994 087094015146
Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 
Xây dựng

HTV-00000108

HTV-00160704

HTV-00160705
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90 HTV-00160708 Lê Triệu Vĩ 30/09/1994 092094011417
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

Thiết kế cơ - điện công trình II

92 HTV-00160710
Kiều Lê Chí 
Thành

26/01/1994 321531823 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

93 HTV-00160711 Ngô Minh Tân 17/10/1995 056095003554
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
Điện, Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế xây dựng công trình Đường thủy nội địa 
– Hàng hải

II

95 HTV-00160713
Nguyễn Đăng 
Khoa

08/01/1995 080095008862 Kỹ sư Kỹ thuật Điện - Điện tử Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

96 HTV-00160714 Hồ Viết Đăng 10/05/1995 197348209
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
nhiệt-lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

97 HTV-00160715
Phan Thanh 
Vang

07/10/1991 215308919
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
nhiệt – lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

98 HTV-00160716
Nguyễn Vinh 
Quang

17/09/1987 080087001652 Kỹ sư Hệ thống điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

99 HTV-00160717 Văn Trọng Vi 05/07/1997 054097007798
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông (Xây 
dựng đường bộ)

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

100 HTV-00160718 Phạm Minh Tú 11/11/1990 250837893
Kỹ sư Công trình tài nguyên 
khoáng sản

Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ II

101 HTV-00160719 Trần Hùng 02/10/1995 261378669
Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên 
nước

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

III

102 HTV-00018934 Đỗ Đình Thái 21/10/1972 079072009188 Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

103 HTV-00160720
Nguyễn Đức 
Hoàng

30/06/1983 031083000014 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

104 HTV-00102908
Nguyễn Lâm 
Bình

17/03/1973 001073019263 Kỹ sư Địa chất công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 
thông

II

105 HTV-00160721 Tạ Quang Hùng 07/09/1988 024088000382 Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 
thông

III

106 HTV-00004395
Nguyễn Tuấn 
Anh

11/11/1976 001076027253
Kỹ sư Xây dựng cầu hần – 
ngành Xây dựng cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 
thông

II

107 HTV-00075140 Trương Trí Tài 14/08/1984 001084028511
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II

108 HTV-00087964
Hoàng Thị Hoài 
Thương

07/06/1991 205625121 Kiến trúc sư ngành Kiến trúc Thiết kế quy hoạch xây dựng II

HTV-00160712 16/10/1986 035086002661
Kỹ sư Xây dựng Cảng & 
Công trình biển

94 Ngô Quốc Anh

91
Phạm Trường 
Giang

21/10/1995 225664345
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ 
điện tử

HTV-00160709


